
    

BỘ Y TẾ 

BỆNH VIỆN PHONG – DA LIỄU TW QUY HÒA 

LỊCH PHÂN CÔNG KHÁM CHỮA BỆNH NGOÀI GIỜ   

Tháng 8 năm 2026 

  
 

Thứ Ngày 

Tiếp 

đón  

ĐD 

 Tiếp 

đón kế 

toán 

Khám bệnh Xét nghiệm 

SHPT CĐHA 
Tư 

vấn 
Revlite 

Chăm sóc 

da 
GMHS 

PTTH 

TM 
Nhà 

thuốc Da liễu 
Đa 

khoa 

HH – HS – 

TM  
VSMD 

T7 01 Hạ 
Yến, 

Diệu 

S: Ts Toàn, Bs Thiên 

C: Ts Toàn 
Bs Tâm Ny, Loan Đan Châu 

Bs Tám, 

Điều 
Trinh 

Bs Dịu, 

Tú 

Ngọ, Oanh, 

Trang, Mi, 

Hương 

Nghiêm

, Cường 

Bs 

Ban 

Thoa, 

Tâm 

CN 02 Thủy Diệu Bs Nghĩa Bs Định 
Luân,  

B. Thúy 
Khang Trang Lâm      

Hồng, 

Huy 

T7 08 Nga 
Q.Anh, 

Như 

S: Bs Dũng B, Bs Chung 

C: Bs Dũng B 
Bs Bình 

B.Yến,  

Hạ 
Trâm Trang 

Bs Hiếu, 

Tùng  
Trinh 

Trâm, 

Tú 
Ngọ, Oanh, 

Trang, Mi, Dung 

Vinh, 

Hồ 

Bs 

Phúc 

Thoa, 

Tâm 

CN 09 V.Trinh Linh Bs Hương Bs Liên 
B.Yến,  

P. Thúy 
Linh Châu Điều      

Hồng, 

Huy 

T7 15 Hạ 
Long, 

Q.Anh 

S: Ts Toàn, Bs Nghĩa 

C: Ts Toàn 
Bs Nam 

H.Yến,  

Kỳ 
Linh Châu 

Bs Tám, 

Anh 
Trinh 

Bs Dịu, 

Tú 
Ngọ, Oanh, 

Dung, Mi, Hương 

Hạnh, 

Diễm 

Bs 

Ban 

Thoa, 

Tâm 

CN 16 Thủy Bốn Bs Chung Bs Bình 
Ny,  

Loan 
Ly Trang Tùng      

Hồng, 

Huy 

T7 22 Nga 
Diệu, 

Yến 

S: Bs Thạch, Bs Chung 

C: Bs Thạch 
Bs Toản 

Luân,  

B. Thúy 
Phước Trang 

Bs Tám, 

Lâm 
Trinh 

Trâm, 

Tú 

Ngọ, Oanh, 

Trang, Hương, 

Dung 

Lệ,  

Hiệu 

Bs 

Phúc 

Thoa, 

Tâm 

CN 23 V.Trinh Ánh Bs Thiên 
Bs 

Thuyên 

B.Yến,  

Hạ 
Trâm Châu Anh      

Hồng, 

Huy 

T7 29 Thủy 
Như, 

Long 

S: Bs Hương, Bs Dũng B 

C: Bs Hương 
Bs Liên 

B.Yến,  

P. Thúy 
K.Phượng Châu 

Bs Hiếu, 

Điều 
Trinh 

Bs Dịu, 

Tú 

Ngọ, Oanh, 

Trang, Mi, 

Hương 

Chính, 

Cường 

Bs 

Ban 

Thoa, 

Tâm 

CN 30 Hậu Tế Bs Thạch Bs Nam 
H.Yến,  

Kỳ 
B.Phượng Trang Lâm      

Hồng, 

Huy 
 

Ghi chú: - Thời gian Khám bệnh: sáng 7h – 11h30; chiều 13h30 – 16h30. Người bệnh vào khám ngoài khung giờ trên kíp trực giải quyết.   

  - Bác sĩ khám bệnh độc lập, không có điều dưỡng.         

             Gia Lai, ngày 24 tháng 7 năm 2026 

Nơi nhận: 

- BGĐ; 

- Các Bs KB; 

- Các phòng, khoa; 

- Lưu: P.KHTH. 
 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Vũ Bá Toản 

TP.KHTH 

 

  

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 

K. KHÁM BỆNH  

 

 

 

 

 

Tô Văn Dũng   
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